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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2021 VB1/TP4 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V121TP4KT1) 

Khóa: K2021 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kế toán quốc tế 1 

(24D3ACC50703002) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 

2 An toàn thông tin kế toán 

(24D3ACC50707901) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 

3 Kế toán tài chính nâng cao 

1 

(24D3ACC50712102) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 

4 Kế toán quốc tế 2 

(24D3ACC50703102) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 
19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

5 Kế toán tài chính nâng cao 

2 

(24D3ACC50712202) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 
24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2021 VB1/TP4 [Kinh doanh quốc tế] (Mã lớp SV:V121TP4KD1) 

Khóa: K2021 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị nguồn nhân lực 

quốc tế 

(24D3BUS50318201) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 

2 Mô hình kinh doanh và 

khoa học ứng dụng 

(24D3BUS50318301) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 

3 Logistics quốc tế 

(24D3BUS50310701) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 

4 Thương mại quốc tế 

(24D3COM50302201) 

3(45) 09/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 
20/04/2024 - 04/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

5 Quản trị tài chính công ty 

đa quốc gia 

(24D3BUS50301101) 

3(45) 11/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 
01/06/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2021 VB1/TP4 [Luật kinh doanh] (Mã lớp SV:V121TP4LD1) 

Khóa: K2021 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM  

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Luật thương mại 

(24D3LAW51105901) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

2 Quản trị học 

(24D3MAN50200108) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

3 Luật doanh nghiệp 

(24D3LAW51109801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

4 Luật học so sánh 

(24D3LAW51106401) 

2(30) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

5 Luật sở hữu trí tuệ 

(24D3LAW51101401) 

2(30) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Luật cạnh tranh 

(24D3LAW51102101) 

2(30) 19/04/2024 - 21/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2021 VB1/TP4 [Marketing] (Mã lớp SV:V121TP4MA1) 

Khóa: K2021 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM  

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Truyền thông Marketing 

tích hợp 

(24D3MAR50319501) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

Học ghép lớp: 

V121TP4MA1, 

V222TP2MA1 

2 Marketing quốc tế 

(24D3MAR50301901) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

Học ghép lớp: 

V121TP4MA1, 

V222TP2MA1 

3 Marketing trong kinh 

doanh 

(24D3MAR50303001) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

Học ghép lớp: 

V121TP4MA1, 

V222TP2MA1 

4 Quản trị đổi mới sáng tạo 

(24D3BUS50319602) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

Học ghép lớp: 

V121TP4MA1, 

V222TP2MA1 20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

5 Marketing dịch vụ 

(24D3MAR50303102) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

Học ghép lớp: 

V121TP4MA1, 

V222TP2MA1 25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2021 VB1/TP4 [Quản trị nhân lực] (Mã lớp SV:V121TP4NL1) 

Khóa: K2021 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM  

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quan hệ lao động 

(24D3ECO50102601) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

2 Bảo hiểm xã hội 

(24D3ECO50103201) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

3 Dân số và phát triển 

(24D3ECO50115801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

4 Quản lý hiệu suất lao động 

(24D3ECO50116101) 

2(30) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

5 Quản trị nguồn nhân lực 

quốc tế 

(24D3ECO50102801) 

2(30) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Hoạch định và tuyển dụng 

nguồn nhân lực 

(24D3ECO50116201) 

2(30) 19/04/2024 - 21/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2021 VB1/TP4 [Quản trị] (Mã lớp SV:V121TP4QT1) 

Khóa: K2021 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Quận 3, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Thẩm định dự án 

(24D3MAN50201003) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [A309] 

 

2 Kinh doanh trong bối cảnh 

kỹ thuật số 

(24D3MAN50215503) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [A309] 

 

3 Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp 

(24D3MAN50212403) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [A309] 

 

4 Quản trị rủi ro doanh 

nghiệp 

(24D3MAN50201302) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [A309] 

 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [A309] 

5 Lãnh đạo 

(24D3MAN50201802) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [A309] 

 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [A309] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2021 VB1/TP4 [Tài chính] (Mã lớp SV:V121TP4TC1) 

Khóa: K2021 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở H – 1A Hoàng Diệu, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Tài chính doanh nghiệp 

nâng cao 

(24D3FIN50500301) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 

2 Quản trị rủi ro tài chính 

(24D3FIN50501601) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 

3 Kế toán quản trị 

(24D3ACC50701103) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 

4 Tài chính công ty đa quốc 

gia 

(24D3FIN50501401) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 
19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

5 Phân tích tài chính 

(24D3FIN50509601) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 
24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2021 VB1/TP4 [Thương mại điện tử] (Mã lớp SV:V121TP4EC1) 

Khóa: K2021 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Thương mại điện tử 

(24D3INF50901301) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

2 Công nghệ thương mại 

điện tử 

(24D3INF50902601) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-510] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

3 Quản trị dự án thương mại 

điện tử 

(24D3INF50903101) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

4 Bảo mật thông tin trong 

thương mại điện tử 

(24D3INF50902801) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-510] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-510] 

5 Marketing kỹ thuật số 

(24D3INF50903201) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2021 VB1/TP4 [Tiếng Anh thương mại] (Mã lớp SV:V121TP4AV1) 

Khóa: K2021 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở E – 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kỹ năng Nói TATM 5 

(24D3SPE51301901) 

2(30) 03/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

2 Kỹ năng Đọc TATM 5 

(24D3REA51302501) 

2(30) 05/01/2024 - 08/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

3 Kỹ năng Nghe TATM 5 

(24D3LIS51301301) 

2(30) 08/01/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

4 Kỹ năng Viết TATM 5 

(24D3WRI51303101) 

2(30) 18/03/2024 - 13/05/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

5 Ngữ Âm - Âm vị học 

(24D3ENG51303801) 

2(30) 20/03/2024 - 15/05/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

6 Hình thái - Cú pháp học 

(24D3ENG51303901) 

2(30) 22/03/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHĐTKT.QT.11.05      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 12/164                               

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

7 Ngữ nghĩa học 

(24D3ENG51304101) 

2(30) 20/05/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 
22/05/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP1 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V122TP1KT1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kế toán quốc tế 1 

(24D3ACC50703002) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 

2 An toàn thông tin kế toán 

(24D3ACC50707901) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 

3 Kế toán tài chính nâng cao 

1 

(24D3ACC50712102) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 

4 Kế toán quốc tế 2 

(24D3ACC50703102) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 
19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

5 Kế toán tài chính nâng cao 

2 

(24D3ACC50712202) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 
24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHĐTKT.QT.11.05      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 14/164                               

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP1 [Kinh doanh quốc tế] (Mã lớp SV:V122TP1KD1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị nguồn nhân lực 

quốc tế 

(24D3BUS50318201) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 

2 Mô hình kinh doanh và 

khoa học ứng dụng 

(24D3BUS50318301) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 

3 Logistics quốc tế 

(24D3BUS50310701) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 

4 Thương mại quốc tế 

(24D3COM50302201) 

3(45) 09/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 
20/04/2024 - 04/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

5 Quản trị tài chính công ty 

đa quốc gia 

(24D3BUS50301101) 

3(45) 11/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 
01/06/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP1 [Logistics và quản lý chuỗi cung ứng] (Mã lớp SV:V122TP1LM1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Logistics quốc tế 

(24D3BUS50310702) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V122TP1LM1, 

V122TP2LM1 

2 Vận tải và bảo hiểm 

(24D3BUS50312301) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V122TP1LM1, 

V122TP2LM1 

3 Quản trị tồn kho và kho 

vận 

(24D3BUS50318901) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V122TP1LM1, 

V122TP2LM1 

4 Quản trị xuất nhập khẩu 

(24D3BUS50301201) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V122TP1LM1, 

V122TP2LM1 19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

5 Chuỗi cung ứng trong 

thương mại điện tử 

(24D3BUS50312401) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V122TP1LM1, 

V122TP2LM1 24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP1 [Luật kinh doanh] (Mã lớp SV:V122TP1LD1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Luật thương mại 

(24D3LAW51105901) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

2 Quản trị học 

(24D3MAN50200108) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

3 Luật doanh nghiệp 

(24D3LAW51109801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

4 Luật học so sánh 

(24D3LAW51106401) 

2(30) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

5 Luật sở hữu trí tuệ 

(24D3LAW51101401) 

2(30) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Luật cạnh tranh 

(24D3LAW51102101) 

2(30) 19/04/2024 - 21/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                        (Đã ký)   

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP1 [Marketing] (Mã lớp SV:V122TP1MA1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Nghiên cứu marketing 

(24D3MAR50301701) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V122TP1MA1, 

V122TP2MA1 

2 Quản trị marketing 

(24D3MAR50301801) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V122TP1MA1, 

V122TP2MA1 

3 Hành vi người tiêu dùng 

(24D3MAR50302101) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V122TP1MA1, 

V122TP2MA1 

4 Quản trị đổi mới sáng tạo 

(24D3BUS50319601) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V122TP1MA1, 

V122TP2MA1 19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

5 Marketing dịch vụ 

(24D3MAR50303101) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V122TP1MA1, 

V122TP2MA1 24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP1 [Quản trị nhân lực] (Mã lớp SV:V122TP1HR1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quan hệ lao động 

(24D3ECO50102601) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

2 Bảo hiểm xã hội 

(24D3ECO50103201) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

3 Dân số và phát triển 

(24D3ECO50115801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

4 Quản lý hiệu suất lao động 

(24D3ECO50116101) 

2(30) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

5 Quản trị nguồn nhân lực 

quốc tế 

(24D3ECO50102801) 

2(30) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Hoạch định và tuyển dụng 

nguồn nhân lực 

(24D3ECO50116201) 

2(30) 19/04/2024 - 21/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

 

                                                                                                            TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP1 [Quản trị] (Mã lớp SV:V122TP1QT1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Quận 3, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp 

(24D3MAN50212402) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

Học ghép lớp: 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 

2 Thẩm định dự án 

(24D3MAN50201002) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

Học ghép lớp: 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 

3 Kinh doanh trong bối cảnh 

kỹ thuật số 

(24D3MAN50215502) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

Học ghép lớp: 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 

4 Quản trị rủi ro doanh 

nghiệp 

(24D3MAN50201301) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

Học ghép lớp: 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 
20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

5 Lãnh đạo 

(24D3MAN50201801) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

Học ghép lớp: 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 
25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP1 [Tài chính] (Mã lớp SV:V122TP1TC1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở H – 1A Hoàng Diệu, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Tài chính doanh nghiệp 

nâng cao 

(24D3FIN50500301) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 

2 Quản trị rủi ro tài chính 

(24D3FIN50501601) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 

3 Kế toán quản trị 

(24D3ACC50701103) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 

4 Tài chính công ty đa quốc 

gia 

(24D3FIN50501401) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 
19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

5 Phân tích tài chính 

(24D3FIN50509601) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 
24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP1 [Thương mại điện tử] (Mã lớp SV:V122TP1EC1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Thương mại điện tử 

(24D3INF50901301) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

2 Công nghệ thương mại 

điện tử 

(24D3INF50902601) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-510] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

3 Quản trị dự án thương mại 

điện tử 

(24D3INF50903101) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

4 Bảo mật thông tin trong 

thương mại điện tử 

(24D3INF50902801) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-510] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-510] 

5 Marketing kỹ thuật số 

(24D3INF50903201) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP1 [Tiếng Anh thương mại] (Mã lớp SV:V122TP1AV1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở E – 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kỹ năng Nói TATM 5 

(24D3SPE51301901) 

2(30) 03/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

2 Kỹ năng Đọc TATM 5 

(24D3REA51302501) 

2(30) 05/01/2024 - 08/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

3 Kỹ năng Nghe TATM 5 

(24D3LIS51301301) 

2(30) 08/01/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

4 Kỹ năng Viết TATM 5 

(24D3WRI51303101) 

2(30) 18/03/2024 - 13/05/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

5 Ngữ Âm - Âm vị học 

(24D3ENG51303801) 

2(30) 20/03/2024 - 15/05/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

6 Hình thái - Cú pháp học 

(24D3ENG51303901) 

2(30) 22/03/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

7 Ngữ nghĩa học 

(24D3ENG51304101) 

2(30) 20/05/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 
22/05/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

 

                                                                                                            TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký)  

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP2 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V122TP2KT1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kế toán công 

(24D3ACC50706502) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B1-802] 

 

2 Hệ thống thông tin kế toán 

(24D3ACC50701401) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B1-802] 

 

3 Phân tích báo cáo tài chính 

(24D3ACC50702001) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-802] 

 

4 Kế toán tài chính nâng cao 

1 

(24D3ACC50712103) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B1-802] 

 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-802] 

5 Kiểm toán căn bản 

(24D3ACC50702501) 

3(45) 20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-802] 

 

25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B1-802] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP2 [Kinh doanh quốc tế] (Mã lớp SV:V122TP2KD1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị nguồn nhân lực 

quốc tế 

(24D3BUS50318201) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 

2 Mô hình kinh doanh và 

khoa học ứng dụng 

(24D3BUS50318301) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 

3 Logistics quốc tế 

(24D3BUS50310701) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 

4 Thương mại quốc tế 

(24D3COM50302201) 

3(45) 09/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 
20/04/2024 - 04/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

5 Quản trị tài chính công ty 

đa quốc gia 

(24D3BUS50301101) 

3(45) 11/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KD1, 

V122TP1KD1, 

V122TP2KD1 
01/06/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

 

                                                                                                            TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP2 [Logistics và QL chuỗi cung ứng] (Mã lớp SV:V122TP2LM1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Logistics quốc tế 

(24D3BUS50310702) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V122TP1LM1, 

V122TP2LM1 

2 Vận tải và bảo hiểm 

(24D3BUS50312301) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V122TP1LM1, 

V122TP2LM1 

3 Quản trị tồn kho và kho 

vận 

(24D3BUS50318901) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V122TP1LM1, 

V122TP2LM1 

4 Quản trị xuất nhập khẩu 

(24D3BUS50301201) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V122TP1LM1, 

V122TP2LM1 19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

5 Chuỗi cung ứng trong 

thương mại điện tử 

(24D3BUS50312401) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

Học ghép lớp: 

V122TP1LM1, 

V122TP2LM1 24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-302] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký)  

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP2 [Luật kinh doanh] (Mã lớp SV:V122TP2LK1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Luật thương mại 

(24D3LAW51105901) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

2 Quản trị học 

(24D3MAN50200108) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

3 Luật doanh nghiệp 

(24D3LAW51109801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

4 Luật học so sánh 

(24D3LAW51106401) 

2(30) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

5 Luật sở hữu trí tuệ 

(24D3LAW51101401) 

2(30) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Luật cạnh tranh 

(24D3LAW51102101) 

2(30) 19/04/2024 - 21/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

 

                                                                                                          TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP2 [Marketing] (Mã lớp SV:V122TP2MA1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Nghiên cứu marketing 

(24D3MAR50301701) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V122TP1MA1, 

V122TP2MA1 

2 Quản trị marketing 

(24D3MAR50301801) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V122TP1MA1, 

V122TP2MA1 

3 Hành vi người tiêu dùng 

(24D3MAR50302101) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V122TP1MA1, 

V122TP2MA1 

4 Quản trị đổi mới sáng tạo 

(24D3BUS50319601) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V122TP1MA1, 

V122TP2MA1 19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

5 Marketing dịch vụ 

(24D3MAR50303101) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V122TP1MA1, 

V122TP2MA1 24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

 

                                                                                                            TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP2 [Ngân hàng] (Mã lớp SV:V122TP2NH1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Ngân hàng đầu tư 

(24D3BAN50601401) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

2 Phương pháp định lượng 

trong lĩnh vực tài chính 

ngân hàng 

(24D3BAN50609101) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V222TP3NH1, 

V223TP2NH1 

3 Ngân hàng quốc tế 

(24D3BAN50600801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

4 Chính sách tiền tệ 

(24D3BAN50601601) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Phân tích và định giá 

chứng khoán 

(24D3BAN50609201) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP2 [Quản trị nhân lực] (Mã lớp SV:V122TP2HR1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

  

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quan hệ lao động 

(24D3ECO50102601) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

2 Bảo hiểm xã hội 

(24D3ECO50103201) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

3 Dân số và phát triển 

(24D3ECO50115801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

4 Quản lý hiệu suất lao động 

(24D3ECO50116101) 

2(30) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

5 Quản trị nguồn nhân lực 

quốc tế 

(24D3ECO50102801) 

2(30) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Hoạch định và tuyển dụng 

nguồn nhân lực 

(24D3ECO50116201) 

2(30) 19/04/2024 - 21/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP2 [Quản trị] (Mã lớp SV:V122TP2QT1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Chiến lược marketing cho 

nhà quản trị 

(24D3MAN50212501) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-306] 

 

2 Tài chính cho nhà Quản trị 

(24D3MAN50211301) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-306] 

 

3 Quản trị nguồn nhân lực 

(24D3MAN50200401) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-306] 

 

4 Quản trị chất lượng 

(24D3MAN50200701) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-306] 

 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-306] 

5 Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp 

(24D3MAN50212404) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-306] 

 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-306] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP2 [Tài chính] (Mã lớp SV:V122TP2TC1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở H – 1A Hoàng Diệu, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Hoạch định Thuế 

(24D3TAX50401601) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V122TP2TC1, 

V122TP3FN1 

2 Quản trị và chiến lược 

ngân hàng 

(24D3BAN50608701) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V122TP2TC1, 

V122TP3FN1 

3 Kinh tế lượng tài chính 

nâng cao 

(24D3FIN50501001) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V122TP2TC1, 

V122TP3FN1 

4 Kế toán quản trị 

(24D3ACC50701104) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V122TP2TC1, 

V122TP3FN1 20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

5 Tài chính doanh nghiệp 

nâng cao 

(24D3FIN50500302) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V122TP2TC1, 

V122TP3FN1 25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP2 [Thương mại điện tử] (Mã lớp SV:V122TP2EC1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Thương mại điện tử 

(24D3INF50901301) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

2 Công nghệ thương mại 

điện tử 

(24D3INF50902601) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-510] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

3 Quản trị dự án thương mại 

điện tử 

(24D3INF50903101) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

4 Bảo mật thông tin trong 

thương mại điện tử 

(24D3INF50902801) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-510] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-510] 

5 Marketing kỹ thuật số 

(24D3INF50903201) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP2 [Tiếng Anh thương mại] (Mã lớp SV:V122TP2AV1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở E – 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kỹ năng Nói TATM 5 

(24D3SPE51301901) 

2(30) 03/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

2 Kỹ năng Đọc TATM 5 

(24D3REA51302501) 

2(30) 05/01/2024 - 08/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

3 Kỹ năng Nghe TATM 5 

(24D3LIS51301301) 

2(30) 08/01/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

4 Kỹ năng Viết TATM 5 

(24D3WRI51303101) 

2(30) 18/03/2024 - 13/05/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

5 Ngữ Âm - Âm vị học 

(24D3ENG51303801) 

2(30) 20/03/2024 - 15/05/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 

6 Hình thái - Cú pháp học 

(24D3ENG51303901) 

2(30) 22/03/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

7 Ngữ nghĩa học 

(24D3ENG51304101) 

2(30) 20/05/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

Học ghép lớp: 

V121TP4AV1, 

V122TP1AV1, 

V122TP2AV1 
22/05/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E302] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP3 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V122TP3KN1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở E – 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kế toán quản trị 1 

(24D3ACC50706302) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [E601] 

 

2 Hệ thống thông tin kế toán 

(24D3ACC50701402) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [E601] 

 

3 Kế toán công 

(24D3ACC50706503) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [E601] 

 

4 Kế toán quản trị 2 

(24D3ACC50706402) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [E601] 

 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [E601] 

5 Phân tích báo cáo tài chính 

(24D3ACC50702002) 

3(45) 20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [E601] 

 

25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [E601] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP3 [Kinh doanh quốc tế] (Mã lớp SV:V122TP3IB1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị chiến lược toàn 

cầu 

(24D3BUS50317802) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

 

2 Kinh doanh quốc tế 

(24D3BUS50305202) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

 

3 Quản trị chuỗi cung ứng 

toàn cầu 

(24D3BUS50317901) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

 

4 Phân tích kinh doanh 

(24D3BUS50318001) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

5 Mô phỏng kinh doanh 

(24D3BUS50313001) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP3 [Luật kinh doanh] (Mã lớp SV:V122TP3LK1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Luật thương mại 

(24D3LAW51105901) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

2 Quản trị học 

(24D3MAN50200108) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

3 Luật doanh nghiệp 

(24D3LAW51109801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

4 Luật học so sánh 

(24D3LAW51106401) 

2(30) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

5 Luật sở hữu trí tuệ 

(24D3LAW51101401) 

2(30) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Luật cạnh tranh 

(24D3LAW51102101) 

2(30) 19/04/2024 - 21/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V121TP4LD1, 

V122TP1LD1, 

V122TP2LK1, 

V122TP3LK1 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP3 [Marketing] (Mã lớp SV:V122TP3MR1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị chiến lược toàn 

cầu 

(24D3BUS50317803) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 

2 Kinh doanh quốc tế 

(24D3BUS50305203) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 

3 Hành vi người tiêu dùng 

(24D3MAR50302102) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 

4 Nghiên cứu marketing 

(24D3MAR50301702) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 
20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

5 Quản trị marketing 

(24D3MAR50301802) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 
25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP3 [Ngân hàng] (Mã lớp SV:V122TP3NH1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Ngân hàng đầu tư 

(24D3BAN50601401) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

2 Phương pháp định lượng 

trong lĩnh vực tài chính 

ngân hàng 

(24D3BAN50609101) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V222TP3NH1, 

V223TP2NH1 

3 Ngân hàng quốc tế 

(24D3BAN50600801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

4 Chính sách tiền tệ 

(24D3BAN50601601) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Phân tích và định giá 

chứng khoán 

(24D3BAN50609201) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP3 [Quản trị Hải quan - Ngoại thương] (Mã lớp SV:V122TP3HQ1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Nhập môn phân loại thuế 

quan 

(24D3CUS50403101) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

2 Nguyên lý tài chính - ngân 

hàng 

(24D3PUF50402901) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V222TP3NH1, 

V223TP2HQ1 

3 Tài chính doanh nghiệp 

(24D3FIN50500101) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

4 Kế toán tài chính 

(24D3ACC50700201) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Hoạch định Thuế 

(24D3TAX50406301) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP3 [Quản trị nhân lực] (Mã lớp SV:V122TP3HR1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quan hệ lao động 

(24D3ECO50102601) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

2 Bảo hiểm xã hội 

(24D3ECO50103201) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

3 Dân số và phát triển 

(24D3ECO50115801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

4 Quản lý hiệu suất lao động 

(24D3ECO50116101) 

2(30) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

5 Quản trị nguồn nhân lực 

quốc tế 

(24D3ECO50102801) 

2(30) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Hoạch định và tuyển dụng 

nguồn nhân lực 

(24D3ECO50116201) 

2(30) 19/04/2024 - 21/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP3 [Quản trị] (Mã lớp SV:V122TP3AD1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Quận 3, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp 

(24D3MAN50212402) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

Học ghép lớp: 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 

2 Thẩm định dự án 

(24D3MAN50201002) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

Học ghép lớp: 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 

3 Kinh doanh trong bối cảnh 

kỹ thuật số 

(24D3MAN50215502) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

Học ghép lớp: 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 

4 Quản trị rủi ro doanh 

nghiệp 

(24D3MAN50201301) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

Học ghép lớp: 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 
20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

5 Lãnh đạo 

(24D3MAN50201801) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

Học ghép lớp: 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 
25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP3 [Tài chính] (Mã lớp SV:V122TP3FN1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở H – 1A Hoàng Diệu, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Hoạch định Thuế 

(24D3TAX50401601) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V122TP2TC1, 

V122TP3FN1 

2 Quản trị và chiến lược 

ngân hàng 

(24D3BAN50608701) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V122TP2TC1, 

V122TP3FN1 

3 Kinh tế lượng tài chính 

nâng cao 

(24D3FIN50501001) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V122TP2TC1, 

V122TP3FN1 

4 Kế toán quản trị 

(24D3ACC50701104) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V122TP2TC1, 

V122TP3FN1 20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

5 Tài chính doanh nghiệp 

nâng cao 

(24D3FIN50500302) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V122TP2TC1, 

V122TP3FN1 25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP3 [Thương mại điện tử] (Mã lớp SV:V122TP3EC1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Thương mại điện tử 

(24D3INF50901301) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

2 Công nghệ thương mại 

điện tử 

(24D3INF50902601) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-510] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

3 Quản trị dự án thương mại 

điện tử 

(24D3INF50903101) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

4 Bảo mật thông tin trong 

thương mại điện tử 

(24D3INF50902801) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-510] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-510] 

5 Marketing kỹ thuật số 

(24D3INF50903201) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V121TP4EC1, 

V122TP1EC1, 

V122TP2EC1, 

V122TP3EC1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP3 [Tiếng Anh thương mại] (Mã lớp SV:V122TP3AV1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở E – 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kỹ năng Nghe TATM 3 

(24D3LIS51301101) 

2(30) 02/01/2024 - 05/03/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

2 Kỹ năng Nói TATM 3 

(24D3SPE51301701) 

2(30) 04/01/2024 - 07/03/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

3 Kỹ năng Đọc TATM 3 

(24D3REA51302301) 

2(30) 06/01/2024 - 16/03/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

4 Kỹ năng Viết TATM 3 

(24D3WRI51302901) 

2(30) 12/03/2024 - 07/05/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

5 Kỹ năng Nghe TATM 4 

(24D3LIS51301201) 

2(30) 14/03/2024 - 09/05/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

6 Kỹ năng Nói TATM 4 

(24D3SPE51301801) 

2(30) 23/03/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

7 Kỹ năng Đọc TATM 4 

(24D3REA51302401) 

2(30) 21/05/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 
23/05/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V122TP4KN1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kế toán tài chính căn bản 

1 

(24D3ACC50711301) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

 

2 Tài chính doanh nghiệp 

(24D3FIN50500102) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

 

3 Kế toán quản trị 1 

(24D3ACC50706301) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

 

4 Kế toán tài chính căn bản 

2 

(24D3ACC50711401) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

5 Kế toán quản trị 2 

(24D3ACC50706401) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký)  

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Kinh doanh quốc tế] (Mã lớp SV:V122TP4IB1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị học 

(24D3MAN50200101) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-204] 

 

2 Quản trị tài chính 

(24D3FIN50503901) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-204] 

 

3 Marketing căn bản 

(24D3MAR50300101) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-204] 

 

4 Quản trị chiến lược toàn 

cầu 

(24D3BUS50317801) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-204] 

 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-204] 

5 Kinh doanh quốc tế 

(24D3BUS50305201) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-204] 

 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-204] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Luật kinh doanh] (Mã lớp SV:V122TP4LK1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Luật dân sự 1 

(24D3LAW51100501) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

2 Luật hành chính 

(24D3LAW51100701) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

3 Luật hình sự 

(24D3LAW51107401) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

4 Luật dân sự 2 

(24D3LAW51100601) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

5 Luật đất đai 

(24D3LAW51101501) 

2(30) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

 

                                                                                                            TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Marketing] (Mã lớp SV:V122TP4MR1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Marketing căn bản 

(24D3MAR50300106) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-505] 

 

2 Quản trị học 

(24D3MAN50200106) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-505] 

 

3 Quản trị tài chính 

(24D3FIN50503905) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-505] 

 

4 Quản trị chiến lược toàn 

cầu 

(24D3BUS50317804) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-505] 

 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-505] 

5 Kinh doanh quốc tế 

(24D3BUS50305204) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-505] 

 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-505] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Ngân hàng] (Mã lớp SV:V122TP4NH1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Ngân hàng đầu tư 

(24D3BAN50601401) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

2 Phương pháp định lượng 

trong lĩnh vực tài chính 

ngân hàng 

(24D3BAN50609101) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V222TP3NH1, 

V223TP2NH1 

3 Ngân hàng quốc tế 

(24D3BAN50600801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

4 Chính sách tiền tệ 

(24D3BAN50601601) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Phân tích và định giá 

chứng khoán 

(24D3BAN50609201) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Quản trị Hải quan - Ngoại thương] (Mã lớp SV:V122TP4HQ1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Nhập môn phân loại thuế 

quan 

(24D3CUS50403101) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

2 Nguyên lý tài chính - ngân 

hàng 

(24D3PUF50402901) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V222TP3NH1, 

V223TP2HQ1 

3 Tài chính doanh nghiệp 

(24D3FIN50500101) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

4 Kế toán tài chính 

(24D3ACC50700201) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Hoạch định Thuế 

(24D3TAX50406301) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Quản trị nhân lực] (Mã lớp SV:V122TP4HR1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quan hệ lao động 

(24D3ECO50102601) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

2 Bảo hiểm xã hội 

(24D3ECO50103201) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

3 Dân số và phát triển 

(24D3ECO50115801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

4 Quản lý hiệu suất lao động 

(24D3ECO50116101) 

2(30) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

5 Quản trị nguồn nhân lực 

quốc tế 

(24D3ECO50102801) 

2(30) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

 6 Hoạch định và tuyển dụng 

nguồn nhân lực 

(24D3ECO50116201) 

2(30) 19/04/2024 - 21/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-504] 

Học ghép lớp: 

V121TP4NL1, 

V122TP1HR1, 

V122TP2HR1, 

V122TP3HR1, 

V122TP4HR1 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Quản trị] (Mã lớp SV:V122TP4AD1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Phương pháp nghiên cứu 

trong kinh doanh 

(24D3MAN50212302) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

 

2 Quản trị điều hành 

(24D3MAN50200301) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

 

3 Kế toán quản trị 

(24D3ACC50701101) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

 

4 Quản trị chiến lược 

(24D3MAN50201101) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

5 Hành vi tổ chức 

(24D3MAN50200602) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Tài chính] (Mã lớp SV:V122TP4FN1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở H – 1A Hoàng Diệu, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kế toán tài chính 

(24D3ACC50700202) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 

2 Đầu tư tài chính 

(24D3FIN50509501) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 

3 Điều hành công ty cổ phần 

và đạo đức trong tài chính 

(24D3FIN50508601) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 

4 Quản trị và chiến lược 

ngân hàng 

(24D3BAN50608702) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 
20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

5 Hoạch định Thuế 

(24D3TAX50401602) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 
25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Thương mại điện tử] (Mã lớp SV:V122TP4EC1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Cơ sở dữ liệu 

(24D3INF50900601) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

2 Marketing căn bản 

(24D3MAR50300103) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

3 Quản trị học 

(24D3MAN50200103) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

4 Hệ thống thông tin quản lý 

(24D3INF50900802) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Phân tích nghiệp vụ kinh 

doanh 

(24D3INF50900901) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB1/TP4 [Tiếng Anh thương mại] (Mã lớp SV:V122TP4AV1) 

Khóa: K2022 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở E – 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kỹ năng Nghe TATM 3 

(24D3LIS51301101) 

2(30) 02/01/2024 - 05/03/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

2 Kỹ năng Nói TATM 3 

(24D3SPE51301701) 

2(30) 04/01/2024 - 07/03/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

3 Kỹ năng Đọc TATM 3 

(24D3REA51302301) 

2(30) 06/01/2024 - 16/03/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

4 Kỹ năng Viết TATM 3 

(24D3WRI51302901) 

2(30) 12/03/2024 - 07/05/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

5 Kỹ năng Nghe TATM 4 

(24D3LIS51301201) 

2(30) 14/03/2024 - 09/05/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

6 Kỹ năng Nói TATM 4 

(24D3SPE51301801) 

2(30) 23/03/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

7 Kỹ năng Đọc TATM 4 

(24D3REA51302401) 

2(30) 21/05/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 
23/05/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB2/TP2 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V222TP2KT1) 

Khóa: K2022 VB2 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 An toàn thông tin kế toán 

(24D5ACC50707901) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B1-807] 

 

2 Tổ chức công tác kế toán 

trong môi trường CNTT 

(24D5ACC50712301) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B1-807] 

 

3 Chuẩn mực kiểm toán và 

dịch vụ đảm bảo 

(24D5ACC50712401) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-807] 

 

4 Kiểm soát nội bộ 

(24D5ACC50707701) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B1-807] 

 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-807] 

5 Phân tích dữ liệu trong kế 

toán 

(24D5ACC50712601) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B1-807] 

 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-807] 

 

                                                                                                            TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB2/TP2 [Kinh doanh quốc tế] (Mã lớp SV:V222TP2KD1) 

Khóa: K2022 VB2 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Marketing quốc tế 

(24D5MAR50301901) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-502] 

 

2 Quản trị đa văn hóa 

(24D5BUS50304501) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-502] 

 

3 Dự án kinh doanh quốc tế 

(24D5BUS50301301) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-502] 

 

4 Nghiên cứu marketing 

(24D5MAR50301701) 

3(45) 15/04/2024 - 27/05/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-502] 

 

17/04/2024 - 29/05/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-502] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB2/TP2 [Marketing] (Mã lớp SV:V222TP2MA1) 

Khóa: K2022 VB2 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Truyền thông Marketing 

tích hợp 

(24D3MAR50319501) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

Học ghép lớp: 

V121TP4MA1, 

V222TP2MA1 

2 Marketing quốc tế 

(24D3MAR50301901) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

Học ghép lớp: 

V121TP4MA1, 

V222TP2MA1 

3 Marketing trong kinh 

doanh 

(24D3MAR50303001) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

Học ghép lớp: 

V121TP4MA1, 

V222TP2MA1 

4 Quản trị đổi mới sáng tạo 

(24D3BUS50319602) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

Học ghép lớp: 

V121TP4MA1, 

V222TP2MA1 20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

5 Marketing dịch vụ 

(24D3MAR50303102) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

Học ghép lớp: 

V121TP4MA1, 

V222TP2MA1 25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-503] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB2/TP2 [Quản trị] (Mã lớp SV:V222TP2QT1) 

Khóa: K2022 VB2 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Phát triển kỹ năng quản trị 

(24D5MAN50201901) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-803] 

 

2 Quản trị khởi nghiệp 

(24D5MAN50203801) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-803] 

 

3 Quản trị sự thay đổi 

(24D5MAN50213301) 

2(30) 08/01/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-803] 

 

4 Quản trị sáng tạo và đổi 

mới 

(24D5MAN50203701) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-803] 

 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-803] 

5 Quản trị doanh nghiệp nhỏ 

(24D5MAN50203501) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-803] 

 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-803] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB2/TP2 [Tài chính] (Mã lớp SV:V222TP2TC1) 

Khóa: K2022 VB2 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở E – 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Sáp nhập, mua lại và tái 

cấu trúc doanh nghiệp 

(24D5FIN50509001) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E402] 

 

2 Định giá doanh nghiệp 

(24D5FIN50500601) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E402] 

 

3 Hoạch định ngân sách vốn 

đầu tư 

(24D5FIN50500801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E402] 

 

4 Tài chính hành vi 

(24D5FIN50500701) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E402] 

 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E402] 

5 Công nghệ tài chính 

(24D5FIN50508901) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E402] 

 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E402] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB2/TP4 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V222TP4KN1) 

Khóa: K2022 VB2 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kế toán quốc tế 1 

(24D3ACC50703002) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 

2 An toàn thông tin kế toán 

(24D3ACC50707901) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 

3 Kế toán tài chính nâng cao 

1 

(24D3ACC50712102) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 

4 Kế toán quốc tế 2 

(24D3ACC50703102) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 
19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

5 Kế toán tài chính nâng cao 

2 

(24D3ACC50712202) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

Học ghép lớp: 

V121TP4KT1, 

V122TP1KT1, 

V222TP4KN1 
24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-307] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                           (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB2/TP4 [Quản trị] (Mã lớp SV:V222TP4AD1) 

Khóa: K2022 VB2 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Quận 3, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp 

(24D3MAN50212402) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

Học ghép lớp: 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 

2 Thẩm định dự án 

(24D3MAN50201002) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

Học ghép lớp: 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 

3 Kinh doanh trong bối cảnh 

kỹ thuật số 

(24D3MAN50215502) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

Học ghép lớp: 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 

4 Quản trị rủi ro doanh 

nghiệp 

(24D3MAN50201301) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

Học ghép lớp: 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 
20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

5 Lãnh đạo 

(24D3MAN50201801) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

Học ghép lớp: 

V122TP1QT1, 

V122TP3AD1, 

V222TP4AD1 
25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A217] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                      (Đã ký)     

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2022 VB2/TP4 [Tài chính] (Mã lớp SV:V222TP4FN1) 

Khóa: K2022 VB2 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở H – 1A Hoàng Diệu, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Tài chính doanh nghiệp 

nâng cao 

(24D3FIN50500301) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 

2 Quản trị rủi ro tài chính 

(24D3FIN50501601) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 

3 Kế toán quản trị 

(24D3ACC50701103) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 

4 Tài chính công ty đa quốc 

gia 

(24D3FIN50501401) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 
19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

5 Phân tích tài chính 

(24D3FIN50509601) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V121TP4TC1, 

V122TP1TC1, 

V222TP4FN1 
24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP1 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V123TP1KN1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Quận 3, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Khởi nghiệp kinh doanh 

(24D3BUS53300205) 

1(15) 03/01/2024 - 24/01/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

Học ghép lớp: 

V123TP1KN1, 

V123TP2KN1 

2 Hệ thống thuế Việt Nam 

(24D3TAX50402601) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

Học ghép lớp: 

V123TP1KN1, 

V123TP2KN1 

3 Kế toán tài chính căn bản 

1 

(24D3ACC50711302) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

Học ghép lớp: 

V123TP1KN1, 

V123TP2KN1 

4 Khoa học dữ liệu 

(24D3INF50905903) 

2(30) 21/02/2024 - 10/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

Học ghép lớp: 

V123TP1KN1, 

V123TP2KN1 

5 Kế toán tài chính căn bản 

2 

(24D3ACC50711402) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

Học ghép lớp: 

V123TP1KN1, 

V123TP2KN1 24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

6 Tài chính doanh nghiệp 

(24D3FIN50500103) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

Học ghép lớp: 

V123TP1KN1, 

V123TP2KN1 19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP1 [Kinh doanh quốc tế] (Mã lớp SV:V123TP1IB1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Khởi nghiệp kinh doanh 

(24D3BUS53300202) 

1(15) 02/01/2024 - 23/01/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 

2 Hệ thống thông tin quản lý 

(24D3INF50900801) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 

3 Marketing căn bản 

(24D3MAR50300102) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 

4 ERP (SCM) 

(24D3BUS50313101) 

2(30) 30/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 

5 Quản trị tài chính 

(24D3FIN50503902) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 
20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

6 Quản trị học 

(24D3MAN50200102) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 
25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP1 [Logistics và QL chuỗi cung ứng] (Mã lớp SV:V123TP1LM1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Hệ thống thông tin quản lý 

(24D3INF50900803) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 

2 Khởi nghiệp kinh doanh 

(24D3BUS53300203) 

1(15) 04/01/2024 - 25/01/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 

3 Marketing căn bản 

(24D3MAR50300104) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 

4 ERP (SCM) 

(24D3BUS50313102) 

2(30) 01/02/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 

5 Quản trị học 

(24D3MAN50200104) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 
20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

6 Quản trị tài chính 

(24D3FIN50503903) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 
25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

 

                                                                                                            TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP1 [Luật kinh doanh] (Mã lớp SV:V123TP1LK1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Luật dân sự 1 

(24D3LAW51100501) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

2 Luật hành chính 

(24D3LAW51100701) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

3 Luật hình sự 

(24D3LAW51107401) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

4 Luật dân sự 2 

(24D3LAW51100601) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

5 Luật đất đai 

(24D3LAW51101501) 

2(30) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP1 [Marketing] (Mã lớp SV:V123TP1MR1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Marketing căn bản 

(24D3MAR50300105) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1, 

V223TP3MR1 

2 ERP (SCM) 

(24D3BUS50313103) 

2(30) 05/01/2024 - 08/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1 

3 Hệ thống thông tin quản lý 

(24D3INF50900804) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1 

4 Quản trị tài chính 

(24D3FIN50503904) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1 
19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

5 Quản trị học 

(24D3MAN50200105) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1 
24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP1 [Ngân hàng] (Mã lớp SV:V123TP1NH1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Ngân hàng đầu tư 

(24D3BAN50601401) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

2 Phương pháp định lượng 

trong lĩnh vực tài chính 

ngân hàng 

(24D3BAN50609101) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V222TP3NH1, 

V223TP2NH1 

3 Ngân hàng quốc tế 

(24D3BAN50600801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

4 Chính sách tiền tệ 

(24D3BAN50601601) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Phân tích và định giá 

chứng khoán 

(24D3BAN50609201) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP1 [Quản trị Hải quan - Ngoại thương] (Mã lớp SV:V123TP1HQ1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Nhập môn phân loại thuế 

quan 

(24D3CUS50403101) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

2 Nguyên lý tài chính - ngân 

hàng 

(24D3PUF50402901) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V222TP3NH1, 

V223TP2HQ1 

3 Tài chính doanh nghiệp 

(24D3FIN50500101) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

4 Kế toán tài chính 

(24D3ACC50700201) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Hoạch định Thuế 

(24D3TAX50406301) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                       (Đã ký)    

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP1 [Quản trị nhân lực] (Mã lớp SV:V123TP1HR1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

   

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế vi mô ứng dụng 

(24D3ECO50113801) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

2 Kinh tế lượng ứng dụng 

(24D3ECO50106701) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

3 Khởi nghiệp kinh doanh 

(24D3BUS53300204) 

1(15) 06/01/2024 - 27/01/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

4 Khoa học dữ liệu 

(24D3INF50905902) 

2(30) 24/02/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

5 Kinh tế vĩ mô ứng dụng 

(24D3ECO50108801) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Phương pháp nghiên cứu 

kinh tế 

(24D3ECO50101201) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP1 [Quản trị] (Mã lớp SV:V123TP1AD1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 ERP (HRM) 

(24D3INF50906002) 

2(30) 03/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-102] 

Học ghép lớp: 

V123TP1AD1, 

V123TP2AD1 

2 Kế toán quản trị 

(24D3ACC50701102) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V123TP1AD1, 

V123TP2AD1 

3 Quản trị học 

(24D3MAN50200107) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V123TP1AD1, 

V123TP2AD1 

4 Quản trị điều hành 

(24D3MAN50200302) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V123TP1AD1, 

V123TP2AD1 19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

5 Phương pháp nghiên cứu 

trong kinh doanh 

(24D3MAN50212303) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V123TP1AD1, 

V123TP2AD1 24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHĐTKT.QT.11.05      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 93/164                               

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP1 [Tài chính] (Mã lớp SV:V123TP1FN1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở H – 1A Hoàng Diệu, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kế toán tài chính 

(24D3ACC50700202) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 

2 Đầu tư tài chính 

(24D3FIN50509501) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 

3 Điều hành công ty cổ phần 

và đạo đức trong tài chính 

(24D3FIN50508601) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 

4 Quản trị và chiến lược 

ngân hàng 

(24D3BAN50608702) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 
20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

5 Hoạch định Thuế 

(24D3TAX50401602) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 
25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP1 [Thương mại điện tử] (Mã lớp SV:V123TP1EE1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Cơ sở dữ liệu 

(24D3INF50900601) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

2 Marketing căn bản 

(24D3MAR50300103) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

3 Quản trị học 

(24D3MAN50200103) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

4 Hệ thống thông tin quản lý 

(24D3INF50900802) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Phân tích nghiệp vụ kinh 

doanh 

(24D3INF50900901) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP1 [Tiếng Anh thương mại] (Mã lớp SV:V123TP1AV1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 1 
 

Địa điểm học: Cơ sở E – 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kỹ năng Nghe TATM 3 

(24D3LIS51301101) 

2(30) 02/01/2024 - 05/03/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

2 Kỹ năng Nói TATM 3 

(24D3SPE51301701) 

2(30) 04/01/2024 - 07/03/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

3 Kỹ năng Đọc TATM 3 

(24D3REA51302301) 

2(30) 06/01/2024 - 16/03/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

4 Kỹ năng Viết TATM 3 

(24D3WRI51302901) 

2(30) 12/03/2024 - 07/05/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

5 Kỹ năng Nghe TATM 4 

(24D3LIS51301201) 

2(30) 14/03/2024 - 09/05/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 

6 Kỹ năng Nói TATM 4 

(24D3SPE51301801) 

2(30) 23/03/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

7 Kỹ năng Đọc TATM 4 

(24D3REA51302401) 

2(30) 21/05/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

Học ghép lớp: 

V122TP3AV1, 

V122TP4AV1, 

V123TP1AV1 
23/05/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [E502] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP2 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V123TP2KN1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Quận 3, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Khởi nghiệp kinh doanh 

(24D3BUS53300205) 

1(15) 03/01/2024 - 24/01/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

Học ghép lớp: 

V123TP1KN1, 

V123TP2KN1 

2 Hệ thống thuế Việt Nam 

(24D3TAX50402601) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

Học ghép lớp: 

V123TP1KN1, 

V123TP2KN1 

3 Kế toán tài chính căn bản 

1 

(24D3ACC50711302) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

Học ghép lớp: 

V123TP1KN1, 

V123TP2KN1 

4 Khoa học dữ liệu 

(24D3INF50905903) 

2(30) 21/02/2024 - 10/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

Học ghép lớp: 

V123TP1KN1, 

V123TP2KN1 

5 Kế toán tài chính căn bản 

2 

(24D3ACC50711402) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

Học ghép lớp: 

V123TP1KN1, 

V123TP2KN1 24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

6 Tài chính doanh nghiệp 

(24D3FIN50500103) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

Học ghép lớp: 

V123TP1KN1, 

V123TP2KN1 19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP2 [Kinh doanh quốc tế] (Mã lớp SV:V123TP2IB1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Khởi nghiệp kinh doanh 

(24D3BUS53300202) 

1(15) 02/01/2024 - 23/01/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 

2 Hệ thống thông tin quản lý 

(24D3INF50900801) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 

3 Marketing căn bản 

(24D3MAR50300102) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 

4 ERP (SCM) 

(24D3BUS50313101) 

2(30) 30/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 

5 Quản trị tài chính 

(24D3FIN50503902) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 
20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

6 Quản trị học 

(24D3MAN50200102) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 
25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP2 [Logistics và QL chuỗi cung ứng] (Mã lớp SV:V123TP2LM1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Hệ thống thông tin quản lý 

(24D3INF50900803) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 

2 Khởi nghiệp kinh doanh 

(24D3BUS53300203) 

1(15) 04/01/2024 - 25/01/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 

3 Marketing căn bản 

(24D3MAR50300104) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 

4 ERP (SCM) 

(24D3BUS50313102) 

2(30) 01/02/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 

5 Quản trị học 

(24D3MAN50200104) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 
20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

6 Quản trị tài chính 

(24D3FIN50503903) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 
25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP2 [Luật kinh doanh] (Mã lớp SV:V123TP2LK1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Luật dân sự 1 

(24D3LAW51100501) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

2 Luật hành chính 

(24D3LAW51100701) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

3 Kinh tế vi mô 

(24D3ECO50100101) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

4 Luật hình sự 

(24D3LAW51107401) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

5 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(24D3POL51002401) 

2(30) 08/01/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800103) 

3(45) 10/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

10/05/2024 - 24/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

7 Luật dân sự 2 

(24D3LAW51100601) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

8 Luật đất đai 

(24D3LAW51101501) 

2(30) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP2 [Marketing] (Mã lớp SV:V123TP2MR1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Marketing căn bản 

(24D3MAR50300105) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1, 

V223TP3MR1 

2 ERP (SCM) 

(24D3BUS50313103) 

2(30) 05/01/2024 - 08/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1 

3 Hệ thống thông tin quản lý 

(24D3INF50900804) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1 

4 Quản trị tài chính 

(24D3FIN50503904) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1 
19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

5 Quản trị học 

(24D3MAN50200105) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1 
24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                        (Đã ký)   

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP2 [Ngân hàng] (Mã lớp SV:V123TP2NH1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Ngân hàng đầu tư 

(24D3BAN50601401) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

2 Phương pháp định lượng 

trong lĩnh vực tài chính 

ngân hàng 

(24D3BAN50609101) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V222TP3NH1, 

V223TP2NH1 

3 Ngân hàng quốc tế 

(24D3BAN50600801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

4 Chính sách tiền tệ 

(24D3BAN50601601) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Phân tích và định giá 

chứng khoán 

(24D3BAN50609201) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP2 [Quản trị Hải quan - Ngoại thương] (Mã lớp SV:V123TP2HQ1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Nhập môn phân loại thuế 

quan 

(24D3CUS50403101) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

2 Nguyên lý tài chính - ngân 

hàng 

(24D3PUF50402901) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V222TP3NH1, 

V223TP2HQ1 

3 Tài chính doanh nghiệp 

(24D3FIN50500101) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

4 Kế toán tài chính 

(24D3ACC50700201) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Hoạch định Thuế 

(24D3TAX50406301) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP2 [Quản trị nhân lực] (Mã lớp SV:V123TP2HR1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế vi mô ứng dụng 

(24D3ECO50113801) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

2 Kinh tế lượng ứng dụng 

(24D3ECO50106701) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

3 Khởi nghiệp kinh doanh 

(24D3BUS53300204) 

1(15) 06/01/2024 - 27/01/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

4 Khoa học dữ liệu 

(24D3INF50905902) 

2(30) 24/02/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

5 Kinh tế vĩ mô ứng dụng 

(24D3ECO50108801) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Phương pháp nghiên cứu 

kinh tế 

(24D3ECO50101201) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP2 [Quản trị] (Mã lớp SV:V123TP2AD1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 ERP (HRM) 

(24D3INF50906002) 

2(30) 03/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-102] 

Học ghép lớp: 

V123TP1AD1, 

V123TP2AD1 

2 Kế toán quản trị 

(24D3ACC50701102) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V123TP1AD1, 

V123TP2AD1 

3 Quản trị học 

(24D3MAN50200107) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V123TP1AD1, 

V123TP2AD1 

4 Quản trị điều hành 

(24D3MAN50200302) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V123TP1AD1, 

V123TP2AD1 19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

5 Phương pháp nghiên cứu 

trong kinh doanh 

(24D3MAN50212303) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V123TP1AD1, 

V123TP2AD1 24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP2 [Tài chính] (Mã lớp SV:V123TP2FN1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở H – 1A Hoàng Diệu, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kế toán tài chính 

(24D3ACC50700202) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 

2 Đầu tư tài chính 

(24D3FIN50509501) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 

3 Điều hành công ty cổ phần 

và đạo đức trong tài chính 

(24D3FIN50508601) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 

4 Quản trị và chiến lược 

ngân hàng 

(24D3BAN50608702) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 
20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

5 Hoạch định Thuế 

(24D3TAX50401602) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

Học ghép lớp: 

V122TP4FN1, 

V123TP1FN1, 

V123TP2FN1 
25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H101] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP2 [Thương mại điện tử] (Mã lớp SV:V123TP2EE1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Cơ sở dữ liệu 

(24D3INF50900601) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

2 Marketing căn bản 

(24D3MAR50300103) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

3 Quản trị học 

(24D3MAN50200103) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

4 Hệ thống thông tin quản lý 

(24D3INF50900802) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Phân tích nghiệp vụ kinh 

doanh 

(24D3INF50900901) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP2 [Tiếng Anh thương mại] (Mã lớp SV:V123TP2AV1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở E – 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Mai Công Phụng-DĐ: 0903481365 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Đại cương văn hóa Việt 

Nam 

(24D3LAW51103801) 

2(30) 03/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E501] 

Học ghép lớp: 

V123TP2AV1, 

V123TP3AV1 

2 Dẫn luận Ngôn ngữ học 

(24D3ENG51303501) 

2(30) 05/01/2024 - 08/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E501] 

Học ghép lớp: 

V123TP2AV1, 

V123TP3AV1 

3 Kinh tế vĩ mô (EN) 

(24D3ECO50100601) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E501] 

Học ghép lớp: 

V123TP2AV1, 

V123TP3AV1 

4 Kỹ năng Nói TATM 2 

(24D3SPE51301601) 

2(30) 13/03/2024 - 08/05/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E501] 

Học ghép lớp: 

V123TP2AV1, 

V123TP3AV1 

5 Kỹ năng Đọc TATM 2 

(24D3REA51302201) 

2(30) 15/03/2024 - 03/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E501] 

Học ghép lớp: 

V123TP2AV1, 

V123TP3AV1 

6 Kỹ năng Nghe TATM 2 

(24D3LIS51301001) 

2(30) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E501] 

Học ghép lớp: 

V123TP2AV1, 

V123TP3AV1 

7 Kỹ năng Viết TATM 2 

(24D3WRI51302801) 

2(30) 22/05/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E501] 

Học ghép lớp: 

V123TP2AV1, 

V123TP3AV1 24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E501] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP3 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V123TP3KN1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800108) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B1-803] 

 

2 Kinh tế vĩ mô 

(24D3ECO50100206) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B1-803] 

Học ghép lớp: 

V123TP3KN1, 

V222TP3HQ1 

3 Thống kê ứng dụng trong 

Ktế và KD 

(24D3STA50800505) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-803] 

 

4 Nguyên lý kế toán 

(24D3ACC50700104) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B1-803] 

 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-803] 

5 Luật kinh doanh 

(24D3LAW51100104) 

3(45) 20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-803] 

Học ghép lớp: 

V123TP3KN1, 

V222TP3HQ1 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B1-803] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP3 [Kinh doanh quốc tế] (Mã lớp SV:V123TP3IB1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800101) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-205] 

 

2 Thống kê ứng dụng trong 

Ktế và KD 

(24D3STA50800501) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-205] 

 

3 Kinh tế vĩ mô 

(24D3ECO50100201) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-205] 

Học ghép lớp: 

V123TP3HR1, 

V123TP3IB1 

4 Nguyên lý kế toán 

(24D3ACC50700101) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-205] 

 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-205] 

5 Luật kinh doanh 

(24D3LAW51100101) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-205] 

 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-205] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP3 [Logistics và QL chuỗi cung ứng] (Mã lớp SV:V123TP3LM1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Hệ thống thông tin quản lý 

(24D3INF50900803) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 

2 Khởi nghiệp kinh doanh 

(24D3BUS53300203) 

1(15) 04/01/2024 - 25/01/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 

3 Marketing căn bản 

(24D3MAR50300104) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 

4 ERP (SCM) 

(24D3BUS50313102) 

2(30) 01/02/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 

5 Quản trị học 

(24D3MAN50200104) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 
20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

6 Quản trị tài chính 

(24D3FIN50503903) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

Học ghép lớp: 

V123TP1LM1, 

V123TP2LM1, 

V123TP3LM1 
25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-404] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký)  

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP3 [Luật kinh doanh] (Mã lớp SV:V123TP3LK1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Luật dân sự 1 

(24D3LAW51100501) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

2 Luật hành chính 

(24D3LAW51100701) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

3 Kinh tế vi mô 

(24D3ECO50100101) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

4 Luật hình sự 

(24D3LAW51107401) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

5 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(24D3POL51002401) 

2(30) 08/01/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800103) 

3(45) 10/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

10/05/2024 - 24/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

7 Nhập môn kinh tế luật 

(24D3LAW51109501) 

2(30) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-506] 

Học ghép lớp: 

V123TP3LK1, 

V123TP4LK1 

8 Luật dân sự 2 

(24D3LAW51100601) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

9 Luật đất đai 

(24D3LAW51101501) 

2(30) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B1-806] 

Học ghép lớp: 

V122TP4LK1, 

V123TP1LK1, 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP3 [Marketing] (Mã lớp SV:V123TP3MR1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế vĩ mô 

(24D3ECO50100203) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-502] 

Học ghép lớp: 

V123TP3AD1, 

V123TP3FN1, 

V123TP3MR1 

2 Marketing căn bản 

(24D3MAR50300105) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1, 

V223TP3MR1 

3 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800104) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-502] 

Học ghép lớp: 

V123TP3AD1, 

V123TP3MR1 

4 ERP (SCM) 

(24D3BUS50313103) 

2(30) 05/01/2024 - 08/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1 

5 Thống kê ứng dụng trong 

Ktế và KD 

(24D3STA50800503) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-502] 

Học ghép lớp: 

V123TP3AD1, 

V123TP3MR1 

6 Hệ thống thông tin quản lý 

(24D3INF50900804) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1 

7 Quản trị tài chính 

(24D3FIN50503904) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1 
19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

8 Nguyên lý kế toán 

(24D3ACC50700103) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-502] 

Học ghép lớp: 

V123TP3AD1, 

V123TP3MR1 25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-502] 

9 Quản trị học 

(24D3MAN50200105) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1 
24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

10 Luật kinh doanh 

(24D3LAW51100103) 

3(45) 20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-502] 

Học ghép lớp: 

V123TP3AD1, 

V123TP3MR1 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-502] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                      (Đã ký)     

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP3 [Quản trị nhân lực] (Mã lớp SV:V123TP3HR1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế vi mô ứng dụng 

(24D3ECO50113801) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

2 Kinh tế lượng ứng dụng 

(24D3ECO50106701) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

3 Khởi nghiệp kinh doanh 

(24D3BUS53300204) 

1(15) 06/01/2024 - 27/01/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

4 Kinh tế vĩ mô 

(24D3ECO50100201) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-205] 

Học ghép lớp: 

V123TP3HR1, 

V123TP3IB1 

5 Khoa học dữ liệu 

(24D3INF50905902) 

2(30) 24/02/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

6 Kinh tế vĩ mô ứng dụng 

(24D3ECO50108801) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

7 Phương pháp nghiên cứu 

kinh tế 

(24D3ECO50101201) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP3 [Quản trị] (Mã lớp SV:V123TP3AD1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế vĩ mô 

(24D3ECO50100203) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-502] 

Học ghép lớp: 

V123TP3AD1, 

V123TP3FN1, 

V123TP3MR1 

2 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800104) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-502] 

Học ghép lớp: 

V123TP3AD1, 

V123TP3MR1 

3 Thống kê ứng dụng trong 

Ktế và KD 

(24D3STA50800503) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-502] 

Học ghép lớp: 

V123TP3AD1, 

V123TP3MR1 

4 Nguyên lý kế toán 

(24D3ACC50700103) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-502] 

Học ghép lớp: 

V123TP3AD1, 

V123TP3MR1 25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-502] 

5 Luật kinh doanh 

(24D3LAW51100103) 

3(45) 20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-502] 

Học ghép lớp: 

V123TP3AD1, 

V123TP3MR1 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-502] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP3 [Tài chính] (Mã lớp SV:V123TP3FN1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM (HP STT 1,5) 

                       Cơ sở H – 1A Hoàng Diệu, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM (HP STT 2,3,4,6,7) 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 

 
STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế vĩ mô 

(24D3ECO50100203) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-502] 

Học ghép lớp: 

V123TP3AD1, 

V123TP3FN1, 

V123TP3MR1 

2 Luật kinh doanh 

(24D3LAW51100105) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V123TP3FN1, 

V123TP4FN1 

3 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800109) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V123TP3FN1, 

V123TP4FN1 

4 Thống kê ứng dụng trong 

Ktế và KD 

(24D3STA50800506) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V123TP3FN1, 

V123TP4FN1 

5 Khoa học dữ liệu 

(24D3INF50905904) 

2(30) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-102] 

Học ghép lớp: 

V123TP3FN1, 

V123TP4FN1 

6 Nguyên lý kế toán 

(24D3ACC50700105) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V123TP3FN1, 

V123TP4FN1 24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

7 Khởi nghiệp kinh doanh 

(24D3BUS53300206) 

1(15) 19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V123TP3FN1, 

V123TP4FN1 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                       (Đã ký)    

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP3 [Thương mại điện tử] (Mã lớp SV:V123TP3EE1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Cơ sở dữ liệu 

(24D3INF50900601) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

2 Marketing căn bản 

(24D3MAR50300103) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

3 Quản trị học 

(24D3MAN50200103) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

4 Hệ thống thông tin quản lý 

(24D3INF50900802) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Phân tích nghiệp vụ kinh 

doanh 

(24D3INF50900901) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP3 [Tiếng Anh thương mại] (Mã lớp SV:V123TP3AV1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở E – 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Đại cương văn hóa Việt 

Nam 

(24D3LAW51103801) 

2(30) 03/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E501] 

Học ghép lớp: 

V123TP2AV1, 

V123TP3AV1 

2 Dẫn luận Ngôn ngữ học 

(24D3ENG51303501) 

2(30) 05/01/2024 - 08/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E501] 

Học ghép lớp: 

V123TP2AV1, 

V123TP3AV1 

3 Kinh tế vĩ mô (EN) 

(24D3ECO50100601) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E501] 

Học ghép lớp: 

V123TP2AV1, 

V123TP3AV1 

4 Kỹ năng Nói TATM 2 

(24D3SPE51301601) 

2(30) 13/03/2024 - 08/05/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E501] 

Học ghép lớp: 

V123TP2AV1, 

V123TP3AV1 

5 Kỹ năng Đọc TATM 2 

(24D3REA51302201) 

2(30) 15/03/2024 - 03/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E501] 

Học ghép lớp: 

V123TP2AV1, 

V123TP3AV1 

6 Kỹ năng Nghe TATM 2 

(24D3LIS51301001) 

2(30) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E501] 

Học ghép lớp: 

V123TP2AV1, 

V123TP3AV1 

7 Kỹ năng Viết TATM 2 

(24D3WRI51302801) 

2(30) 22/05/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E501] 

Học ghép lớp: 

V123TP2AV1, 

V123TP3AV1 24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E501] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                       (Đã ký)    

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP4 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V123TP4KN1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Thống kê ứng dụng trong 

Ktế và KD 

(24D3STA50800504) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-505] 

 

2 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800107) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-505] 

 

3 Kinh tế vi mô 

(24D3ECO50100104) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-505] 

 

4 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(24D3POL51002404) 

2(30) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-505] 

 

5 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(24D3POL51002504) 

2(30) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-505] 

 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP4 [Kinh doanh quốc tế] (Mã lớp SV:V123TP4IB1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Khởi nghiệp kinh doanh 

(24D3BUS53300202) 

1(15) 02/01/2024 - 23/01/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 

2 Thống kê ứng dụng trong 

Ktế và KD 

(24D3STA50800502) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-301] 

 

3 Hệ thống thông tin quản lý 

(24D3INF50900801) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 

4 Nguyên lý kế toán 

(24D3ACC50700102) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-301] 

 

5 Marketing căn bản 

(24D3MAR50300102) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 

6 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800102) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-301] 

 

7 ERP (SCM) 

(24D3BUS50313101) 

2(30) 30/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 

8 Kỹ năng mềm 

(24D3BUS50309501) 

2(30) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-301] 

 

9 Quản trị tài chính 

(24D3FIN50503902) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 
20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

10 Luật kinh doanh 

(24D3LAW51100102) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-301] 

 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-301] 

11 Quản trị học 

(24D3MAN50200102) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

Học ghép lớp: 

V123TP1IB1, 

V123TP2IB1, 

V123TP4IB1 
25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-304] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHĐTKT.QT.11.05      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 132/164                               

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP4 [Kinh tế đầu tư] (Mã lớp SV:V123TP4IV1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(24D3POL51002501) 

2(30) 03/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

2 Kinh tế vi mô 

(24D3ECO50100101) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

3 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(24D3POL51002401) 

2(30) 08/01/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

4 Kinh tế vĩ mô 

(24D3ECO50100202) 

3(45) 08/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

31/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800103) 

3(45) 10/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

10/05/2024 - 24/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                       (Đã ký)    

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP4 [Luật kinh doanh] (Mã lớp SV:V123TP4LK1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(24D3POL51002501) 

2(30) 03/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

2 Kinh tế vi mô 

(24D3ECO50100101) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

3 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(24D3POL51002401) 

2(30) 08/01/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

4 Kỹ năng mềm 

(24D3BUS50309502) 

2(30) 13/03/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

 

12/04/2024 - 03/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-506] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800103) 

3(45) 10/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

10/05/2024 - 24/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

6 Nhập môn kinh tế luật 

(24D3LAW51109501) 

2(30) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-506] 

Học ghép lớp: 

V123TP3LK1, 

V123TP4LK1 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP4 [Marketing] (Mã lớp SV:V123TP4MR1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(24D3POL51002402) 

2(30) 02/01/2024 - 05/03/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B1-704] 

 

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(24D3POL51002502) 

2(30) 04/01/2024 - 07/03/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B1-704] 

 

3 Kinh tế vi mô 

(24D3ECO50100102) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-704] 

 

4 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800105) 

3(45) 21/03/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B1-704] 

 

5 Kinh tế vĩ mô 

(24D3ECO50100204) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B1-704] 

 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B1-704] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP4 [Ngân hàng] (Mã lớp SV:V123TP4NH1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(24D3POL51002501) 

2(30) 03/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

2 Kinh tế vi mô 

(24D3ECO50100101) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

3 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(24D3POL51002401) 

2(30) 08/01/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

4 Kinh tế vĩ mô 

(24D3ECO50100202) 

3(45) 08/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

31/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800103) 

3(45) 10/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

10/05/2024 - 24/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP4 [Quản trị Hải quan - Ngoại thương] (Mã lớp SV:V123TP4HQ1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(24D3POL51002501) 

2(30) 03/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

2 Kinh tế vi mô 

(24D3ECO50100101) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

3 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(24D3POL51002401) 

2(30) 08/01/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

4 Kinh tế vĩ mô 

(24D3ECO50100202) 

3(45) 08/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

31/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800103) 

3(45) 10/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

10/05/2024 - 24/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

 

                                                                                                            TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                         (Đã ký)  

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP4 [Quản trị khách sạn] (Mã lớp SV:V123TP4KS1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(24D3POL51002501) 

2(30) 03/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

2 Kinh tế vi mô 

(24D3ECO50100101) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

3 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(24D3POL51002401) 

2(30) 08/01/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

4 Kinh tế vĩ mô 

(24D3ECO50100202) 

3(45) 08/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

31/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800103) 

3(45) 10/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

10/05/2024 - 24/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP4 [Quản trị nhân lực] (Mã lớp SV:V123TP4HR1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế vi mô ứng dụng 

(24D3ECO50113801) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

2 Kinh tế lượng ứng dụng 

(24D3ECO50106701) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

3 Khởi nghiệp kinh doanh 

(24D3BUS53300204) 

1(15) 06/01/2024 - 27/01/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

4 Khoa học dữ liệu 

(24D3INF50905902) 

2(30) 24/02/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-101] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

5 Kinh tế vĩ mô ứng dụng 

(24D3ECO50108801) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

6 Phương pháp nghiên cứu 

kinh tế 

(24D3ECO50101201) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

Học ghép lớp: 

V123TP1HR1, 

V123TP2HR1, 

V123TP3HR1, 

V123TP4HR1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-501] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP4 [Quản trị] (Mã lớp SV:V123TP4AD1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế vi mô 

(24D3ECO50100103) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

Học ghép lớp: 

V123TP4AD1, 

V223TP3IB1 

2 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(24D3POL51002403) 

2(30) 05/01/2024 - 08/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

 

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(24D3POL51002503) 

2(30) 08/01/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

 

4 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800106) 

3(45) 18/03/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

 

5 Kinh tế vĩ mô 

(24D3ECO50100205) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-407] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP4 [Tài chính] (Mã lớp SV:V123TP4FN1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM (HP STT 4) 

                       Cơ sở H – 1A Hoàng Diệu, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM (HP STT 1,2,3,5,6) 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Luật kinh doanh 

(24D3LAW51100105) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V123TP3FN1, 

V123TP4FN1 

2 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800109) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V123TP3FN1, 

V123TP4FN1 

3 Thống kê ứng dụng trong 

Ktế và KD 

(24D3STA50800506) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V123TP3FN1, 

V123TP4FN1 

4 Khoa học dữ liệu 

(24D3INF50905904) 

2(30) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-102] 

Học ghép lớp: 

V123TP3FN1, 

V123TP4FN1 

5 Nguyên lý kế toán 

(24D3ACC50700105) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V123TP3FN1, 

V123TP4FN1 24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

6 Khởi nghiệp kinh doanh 

(24D3BUS53300206) 

1(15) 19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [H001] 

Học ghép lớp: 

V123TP3FN1, 

V123TP4FN1 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP4 [Thẩm định giá và quản trị tài sản] (Mã lớp SV:V123TP4VA1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(24D3POL51002501) 

2(30) 03/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

2 Kinh tế vi mô 

(24D3ECO50100101) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

3 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(24D3POL51002401) 

2(30) 08/01/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

4 Kinh tế vĩ mô 

(24D3ECO50100202) 

3(45) 08/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

31/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800103) 

3(45) 10/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

10/05/2024 - 24/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP4 [Thương mại điện tử] (Mã lớp SV:V123TP4EE1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(24D3POL51002501) 

2(30) 03/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

2 Kinh tế vi mô 

(24D3ECO50100101) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

3 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(24D3POL51002401) 

2(30) 08/01/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

4 Kinh tế vĩ mô 

(24D3ECO50100202) 

3(45) 08/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

31/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Toán dành cho kinh tế và 

quản trị 

(24D3MAT50800103) 

3(45) 10/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

Học ghép lớp: 

V123TP2LK1, 

V123TP3LK1, 

V123TP4EE1, 

V123TP4HQ1, 

V123TP4IV1, 

V123TP4KS1, 

V123TP4LK1, 

V123TP4NH1, 

V123TP4VA1 

10/05/2024 - 24/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B1-503] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB1/TP4 [Tiếng Anh thương mại] (Mã lớp SV:V123TP4AV1) 

Khóa: K2023 VB1 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở E – 54 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Hoàng Quang Vinh-DĐ: 0913716966 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(24D3POL51002405) 

2(30) 03/01/2024 - 06/03/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E601] 

 

2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 

(24D3POL51002505) 

2(30) 05/01/2024 - 08/03/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E601] 

 

3 Kỹ năng Nghe TATM 1 

(24D3LIS51300901) 

2(30) 08/01/2024 - 11/03/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E601] 

 

4 Kinh tế vi mô (EN) 

(24D3ECO50100501) 

3(45) 18/03/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [E601] 

 

5 Kỹ năng Đọc TATM 1 

(24D3REA51302101) 

2(30) 20/03/2024 - 15/05/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E601] 

 

6 Kỹ năng Nói TATM 1 

(24D3SPE51301501) 

2(30) 22/03/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E601] 

 

7 Kỹ năng Viết TATM 1 

(24D3WRI51302701) 

2(30) 22/05/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [E601] 

 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [E601] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB2/TP2 [Marketing] (Mã lớp SV:V223TP2MR1) 

Khóa: K2023 VB2 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị chiến lược toàn 

cầu 

(24D3BUS50317803) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 

2 Kinh doanh quốc tế 

(24D3BUS50305203) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 

3 Hành vi người tiêu dùng 

(24D3MAR50302102) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 

4 Nghiên cứu marketing 

(24D3MAR50301702) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 
20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

5 Quản trị marketing 

(24D3MAR50301802) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 
25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB2/TP2 [Ngân hàng] (Mã lớp SV:V223TP2NH1) 

Khóa: K2023 VB2 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Ngân hàng đầu tư 

(24D3BAN50601401) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

2 Phương pháp định lượng 

trong lĩnh vực tài chính 

ngân hàng 

(24D3BAN50609101) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V222TP3NH1, 

V223TP2NH1 

3 Ngân hàng quốc tế 

(24D3BAN50600801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

4 Chính sách tiền tệ 

(24D3BAN50601601) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Phân tích và định giá 

chứng khoán 

(24D3BAN50609201) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP2NH1, 

V122TP3NH1, 

V122TP4NH1, 

V123TP1NH1, 

V123TP2NH1, 

V223TP2NH1 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB2/TP2 [Quản trị Hải quan - Ngoại thương] (Mã lớp SV:V223TP2HQ1) 

Khóa: K2023 VB2 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Nhập môn phân loại thuế 

quan 

(24D3CUS50403101) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

2 Nguyên lý tài chính - ngân 

hàng 

(24D3PUF50402901) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V222TP3NH1, 

V223TP2HQ1 

3 Tài chính doanh nghiệp 

(24D3FIN50500101) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

4 Kế toán tài chính 

(24D3ACC50700201) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Hoạch định Thuế 

(24D3TAX50406301) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

Học ghép lớp: 

V122TP3HQ1, 

V122TP4HQ1, 

V123TP1HQ1, 

V123TP2HQ1, 

V223TP2HQ1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-405] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB2/TP2 [Quản trị nhân lực] (Mã lớp SV:V223TP2HR1) 

Khóa: K2023 VB2 Đợt 2 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Phương pháp nghiên cứu 

kinh tế 

(24D5ECO50101201) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

Học ghép lớp: 

V223TP2HR1, 

V223TP3HR1 

2 Kinh tế lượng ứng dụng 

(24D5ECO50106701) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

Học ghép lớp: 

V223TP2HR1, 

V223TP3HR1 

3 Kinh tế vi mô ứng dụng 

(24D5ECO50113801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

Học ghép lớp: 

V223TP2HR1, 

V223TP3HR1 

4 Dân số và phát triển 

(24D5ECO50115801) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

Học ghép lớp: 

V223TP2HR1, 

V223TP3HR1 19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB2/TP3 [Marketing] (Mã lớp SV:V223TP3MR1) 

Khóa: K2023 VB2 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Quản trị chiến lược toàn 

cầu 

(24D3BUS50317803) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 

2 Marketing căn bản 

(24D3MAR50300105) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-305] 

Học ghép lớp: 

V123TP1MR1, 

V123TP2MR1, 

V123TP3MR1, 

V223TP3MR1 

3 Kinh doanh quốc tế 

(24D3BUS50305203) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 

4 Hành vi người tiêu dùng 

(24D3MAR50302102) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 

5 Nghiên cứu marketing 

(24D3MAR50301702) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 
20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

6 Quản trị marketing 

(24D3MAR50301802) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

Học ghép lớp: 

V122TP3MR1, 

V223TP2MR1, 

V223TP3MR1 
25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-504] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB2/TP3 [Quản trị nhân lực] (Mã lớp SV:V223TP3HR1) 

Khóa: K2023 VB2 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Phương pháp nghiên cứu 

kinh tế 

(24D5ECO50101201) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

Học ghép lớp: 

V223TP2HR1, 

V223TP3HR1 

2 Kinh tế lượng ứng dụng 

(24D5ECO50106701) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

Học ghép lớp: 

V223TP2HR1, 

V223TP3HR1 

3 Kinh tế vi mô ứng dụng 

(24D5ECO50113801) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

Học ghép lớp: 

V223TP2HR1, 

V223TP3HR1 

4 Dân số và phát triển 

(24D5ECO50115801) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

Học ghép lớp: 

V223TP2HR1, 

V223TP3HR1 19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

5 Kinh tế vĩ mô ứng dụng 

(24D5ECO50108801) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-303] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                        (Đã ký)   

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB2/TP3 [Thương mại điện tử] (Mã lớp SV:V223TP3EE1) 

Khóa: K2023 VB2 Đợt 3 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Cơ sở dữ liệu 

(24D3INF50900601) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

2 Marketing căn bản 

(24D3MAR50300103) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

3 Quản trị học 

(24D3MAN50200103) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

4 Hệ thống thông tin quản lý 

(24D3INF50900802) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 
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STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

5 Phân tích nghiệp vụ kinh 

doanh 

(24D3INF50900901) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

Học ghép lớp: 

V122TP4EC1, 

V123TP1EE1, 

V123TP2EE1, 

V123TP3EE1, 

V223TP3EE1 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [B2-403] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB2/TP4 [Kế toán doanh nghiệp] (Mã lớp SV:V223TP4KN1) 

Khóa: K2023 VB2 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.VTS, Quận 3, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Kế toán tài chính căn bản 

1 

(24D5ACC50711301) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

 

2 Tài chính doanh nghiệp 

(24D5FIN50500101) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

 

3 Hệ thống thuế Việt Nam 

(24D5TAX50402601) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

 

4 Kế toán tài chính căn bản 

2 

(24D5ACC50711401) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

 

20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

5 Kế toán quản trị 1 

(24D5ACC50706301) 

3(45) 25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [A308] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB2/TP4 [Quản trị] (Mã lớp SV:V223TP4AD1) 

Khóa: K2023 VB2 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở B – 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Quận 10, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Phương pháp nghiên cứu 

trong kinh doanh 

(24D5MAN50212301) 

3(45) 03/01/2024 - 03/04/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-406] 

 

2 Kế toán quản trị 

(24D5ACC50701101) 

3(45) 05/01/2024 - 05/04/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-406] 

 

3 Quản trị học 

(24D5MAN50200101) 

3(45) 08/01/2024 - 08/04/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-406] 

 

4 Quản trị điều hành 

(24D5MAN50200301) 

3(45) 15/04/2024 - 24/06/2024 Thứ 2 (17g45 - 

21g10 ) [B2-406] 

 

19/04/2024 - 10/05/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-406] 

5 Quản trị chiến lược 

(24D5MAN50201101) 

3(45) 17/04/2024 - 26/06/2024 Thứ 4 (17g45 - 

21g10 ) [B2-406] 

 

24/05/2024 - 28/06/2024 Thứ 6 (17g45 - 

21g10 ) [B2-406] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC KINH TẾ 

 TP.HỒ CHÍ MINH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 487/ĐHKT-KHĐTKT 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

 

THỜI KHÓA BIỂU ĐH VLVH NĂM 2024 (Đợt 1 - Chính thức)   
K2023 VB2/TP4 [Tài chính] (Mã lớp SV:V223TP4FN1) 

Khóa: K2023 VB2 Đợt 4 
 

Địa điểm học: Cơ sở H – 1A Hoàng Diệu, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM 

 

Cán bộ quản lý lớp: Đặng Anh Minh-DĐ: 0908196198 
 

STT TÊN HỌC PHẦN (MÃ 

LHP) 

TC(ST) THỜI GIAN HỌC BUỔI 

HỌC/PHÒNG 

HỌC 

GHI CHÚ 

1 Tài chính doanh nghiệp 

(24D5FIN50500102) 

3(45) 02/01/2024 - 02/04/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [H201] 

 

2 Lý thuyết tài chính 

(24D5FIN50507201) 

3(45) 04/01/2024 - 04/04/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [B1-808] 

 

3 Tài chính quốc tế 

(24D5FIN50508501) 

3(45) 06/01/2024 - 13/04/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H201] 

 

4 Kinh tế lượng tài chính 

(24D5FIN50500401) 

3(45) 16/04/2024 - 25/06/2024 Thứ 3 (17g45 - 

21g10 ) [H201] 

 

25/05/2024 - 29/06/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H201] 

5 Kế toán tài chính 

(24D5ACC50700201) 

3(45) 20/04/2024 - 11/05/2024 Thứ 7 (17g45 - 

21g10 ) [H201] 

 

25/04/2024 - 27/06/2024 Thứ 5 (17g45 - 

21g10 ) [H201] 

 

                                                                                                           TL. GIÁM ĐỐC 
              KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

Nơi nhận:               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- P.ĐTTX; Đơn vị liên kết (nếu có); 

- Website P. KHĐTKT;                                                                                          (Đã ký) 

- Lưu VT, KHĐTKT 

                                                                                                            ThS. Võ Thị Tâm       

    
Ghi chú: 

- Giờ học: Ca tối (17g45 – 21g10), Ca sáng (07g10 - 11g30), Ca chiều (12g45 - 17g05) 

- Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 – 18/02/2024 

- Các ngày nghỉ: 18/04/2024; 29/04/2024; 30/04/2024; 01/05/2024 

- Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024, 29/07/2024 – 04/08/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


